ÔN TẬP HỌC KỲ 2 – TIN HỌC 11

* KIẾN THỨC

1. Thực hành tạo lập Cơ sở dữ liệu.
(BÀI 19-20)
(3 Trắc nghiệm, 1 đúng sai) 1,75đ
2. Thực hành  cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu. (B21,22,23)  (1 Trắc nghiệm, 1 đúng sai, 1 tự luận – Câu 1 ĐC) 2,25đ
3. Phần mềm chỉnh sửa ảnh GIMP (BÀI 25->28) (6 trắc nghiệm, 1 đúng sai, 1 tự luận)
3,5đ
4. Khám phá phần mềm làm phim. (BÀI 29) (2 trắc nghiệm, 1 đúng sai, 1 tự luận)
   2,5đ
I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Khi sử dụng HeidiSQL, để tạo một bảng mới, bạn nên thực hiện bước nào sau đây?

A. Nhấp chuột phải vào cơ sở dữ liệu và chọn "Delete Table".
B. Nhấn phải chuột vào tên cơ sở dữ liệu, chọn Create New ( Table.
C. Chọn tab "Query" và viết mã SQL tạo bảng.
D. Đóng ứng dụng HeidiSQL và mở lại để tạo bảng mới.

Câu 2: Để khai báo khóa ngoài, ta chọn mục nào sau đây?
A. Primary Key.
B. Foreign Key.
C. Unique Key.
D. Index Key.
Câu 3: Trong HeidiSQL, để tạo khóa ngoài cho bảng, thao tác nào đúng nhất?

A. Mở bảng cần tạo liên kết → tab Foreign keys → Add → chọn cột và bảng/cột được tham chiếu.

B. Mở bảng → tab Indexes → Add → chọn kiểu UNIQUE.

C. Mở bảng → tab Data → nhập dữ liệu để hệ quản trị tự sinh khóa ngoài.

D. Mở bảng → tab Query → chạy lệnh SELECT để tạo khóa ngoài.

Câu 4: Khi tạo khóa ngoài trong bảng bannhac, trường nào sau đây được chọn để tham chiếu trong bảng nhacsi?
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A. idBannhac.
B. tenBannhac.
C. tenNhacsi.


D. idNhacsi.


Câu 5: Trong HeidiSQL, bạn muốn đặt khóa chính cho cột MaHS của bảng HocSinh. Cách làm đúng nhất là:

A. Tạo một Index kiểu PRIMARY trên cột MaHS.

B. Tạo Foreign key cho cột MaHS trỏ đến chính nó.

C. Đặt Allow NULL cho MaHS và chọn Auto Increment để trở thành khóa chính.

D. Chỉ cần nhập dữ liệu không trùng cho MaHS là hệ quản trị tự coi đó là khóa chính.

Câu 6: Trường nào trong bảng bannhac là khóa ngoài?
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A. idBannhac.

B. tenBannhac.

C. idNhacsi.

D. tenNhacsi.

Câu 7: Cặp trường nào sau đây trong bảng bannhac cần khai báo khóa UNIQUE để chống trùng lặp?
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A. tenBannhac và idNhacsi.
B. tenBannhac và idBannhac.
C. idBannhac và idNhacsi.
D. Column1 và idBannhac.

Câu 8: Trong phần mềm GIMP, công cụ nào sau đây được sử dụng để tạo một vùng chọn có hình dạng tùy ý?

A. Ellipse Select Tool.


B. Fuzzy Select Tool.

C. Free Select Tool.



D. Rectangle Select Tool.

Câu 9: Trong phần mềm GIMP, công cụ nào sau đây được sử dụng để chọn một vùng hình ảnh có cùng màu sắc?

A. Rectangle Select Tool.


B. Ellipse Select Tool.

D. Free Select Tool. 



D. Fuzzy Select Tool.

Câu 10. Công cụ nào trong GIMP được sử dụng để điều chỉnh độ sáng của một hình ảnh?

A. Brush tool.

B. Brightness/Contrast tool.
C. Crop tool.

D. Eraser tool.

Câu 11: Trong phần mềm GIMP, để mở một hay nhiều tệp làm lớp ảnh mới, ta thực hiện:

A. File ( Open as Layers.


B. File ( Open Location.

C. File ( Open a Copy.


D. File ( Open Recent.

Câu 12. Công cụ nào trong GIMP được sử dụng chủ yếu để vẽ các đường, hình ảnh và hình dạng cơ bản?

A. Clone Tool.

B. Eraser Tool.

C. Brush Tool.

D. Gradient Tool.

Câu 13. Trong GIMP, để khóa một lớp ảnh và ngăn chuyển động không mong muốn, nên thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Nhóm lớp.

B. Tạo lớp mới.

C. Xóa lớp.

D. Khóa lớp.

Câu 14: Để tạo ảnh động trong GIMP, người dùng thường làm việc với nội dung nào sau đây?

A. Các lớp ảnh (layers), mỗi lớp là một khung hình.

B. Chỉ một vùng chọn hình chữ nhật duy nhất.

C. Một hộp văn bản có nhiều dòng chữ.

D. Một nét vẽ bằng công cụ Brush.

Câu 15. Để phóng to hoặc thu nhỏ ảnh trong GIMP, bạn sử dụng chức năng nào?

A. Smudge tool.
B. Zoom tool.

C. Flip horizontally tool.
D. Creative tool.

Câu 16. Làm thế nào để khóa một lớp ảnh để ngăn chuyển đổi hoặc chỉnh sửa trong GIMP?

A. Chọn Layer > Merge Visible.

B. Chọn File > Save.
C. Chọn Select > All.



D. Chọn Layer > Nhấn vào biểu tượng Lock Layer.

Câu 17. Để điều chỉnh độ sáng và độ tương phản của hình ảnh, cần sử dụng lệnh nào sau đây?

A. Filters > Distorts > Lens Distortion.

B. Filters > Artistic > Oilify.
C. Image > Transform > Flip Horizontally.

D. Colors > Brightness-Contrast.

Câu 18. Khi muốn xác định thời gian hiển thị của mỗi lớp trong ảnh động, bạn sử dụng tính năng nào trong GIMP?

A. Layer > Merge Down.



B. Layer > Layer Properties.
C. Filters > Animation > Playback.


D. Layer > Layer to Image Size.

Câu 19: Trong GIMP, để thay đổi kích thước và độ phân giải của ảnh, ta thực hiện thao tác:

A. Image ( Edit Image.


B. Image ( Scale Image.



C. Image ( Print Size.


D. Image ( Crop to Content.

Câu 20. Trong GIMP, để làm cho một đối tượng trong ảnh nổi bật hơn bằng cách làm cho màu sắc của nó trở nên độc đáo, bạn sẽ sử dụng lệnh nào dưới đây?

A. Colors -> Hue-Saturation.

B. Filters -> Blur -> Gaussian Blur.
C. Colors -> Desaturate.


D. Tools -> Transform Tools -> Rotate.

Câu 21: Phần mềm VideoPad được sử dụng chủ yếu để làm gì?

A. Soạn thảo văn bản.

B. Chỉnh sửa và làm phim từ video, hình ảnh, âm thanh.

C. Thiết kế bảng tính điện tử.
D. Lập trình trò chơi.

Câu 22: Trong VideoPad, chức năng nào sau đây giúp người dùng ghép các đoạn video thành một phim hoàn chỉnh?

A. Tạo bảng tính để tính toán dữ liệu.

B. Vẽ hình bằng công cụ cọ vẽ.

C. Soạn bài trình chiếu theo trang chiếu.

D. Sắp xếp các đoạn video trên dòng thời gian.

Câu 23: Điểm khác biệt cơ bản của chế độ Dòng thời gian (Timeline) trong VideoPad là gì?

A. Chỉ dùng để xem trước phim sau khi hoàn thành.

B. Chỉ cho phép sắp xếp các hình ảnh tĩnh trong phim.

C. Hiển thị toàn bộ thành phần của đoạn phim dưới dạng các lớp theo đúng trình tự thời gian.

D. Chỉ hiển thị thời lượng của từng phần cảnh mà không có âm thanh.

Câu 24: Trong phần mềm VideoPad, chức năng nào được sử dụng để thêm nhạc nền vào video?

A. Chèn audio.
B. Chỉnh sửa khung hình.

C. Cắt ảnh.

D. Tô màu nền.

Câu 25: Trong phần mềm VideoPad, chế độ hiển thị Phân cảnh (Story board) phù hợp nhất với mục đích nào sau đây?

A. Hiển thị toàn bộ âm thanh của phim dưới dạng sóng âm.

B. Quan sát trực quan các phần cảnh của phim theo từng ảnh hoặc đoạn video clip.

C. Chỉnh sửa chi tiết từng lớp video và âm thanh theo thời gian.

D. Ghi âm trực tiếp lời thuyết minh cho phim.

II. BÀI TẬP ĐÚNG SAI.

Câu 1: Một trường THPT xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lí việc mượn sách ở thư viện. Hệ cơ sở dữ liệu gồm 3 bảng:

· HOCSINH(MaHS, HoTen, Lop)

· SACH(MaSach, TenSach, TacGia)

· MUON_SACH(MaMuon, MaHS, MaSach, NgayMuon)

Trong đó, mỗi học sinh có thể mượn nhiều sách và mỗi cuốn sách có thể được nhiều học sinh mượn ở các thời điểm khác nhau.

Bạn Minh đưa ra các phát biểu sau:

a) Trong bảng HOCSINH, có thể chọn trường MaHS làm khóa của bảng.
b) Trong bảng MUON_SACH, các trường MaHS và MaSach có thể được thiết lập làm khóa ngoài.

c) Việc chỉ định MaHS trong bảng MUON_SACH tham chiếu đến MaHS của bảng HOCSINH giúp thiết lập mối quan hệ giữa hai bảng.

d) Để quản lí đúng dữ liệu mượn sách, có thể tạo khóa ngoài cho trường NgayMuon trong bảng MUON_SACH tham chiếu đến bảng SACH.

Câu 2: Một cửa hàng bán hàng xây dựng cơ sở dữ liệu gồm 3 bảng:

· KHACHHANG(MaKH, TenKH, DiaChi)

· SANPHAM(MaSP, TenSP, DonGia)

· DONHANG(MaDon, MaKH, MaSP, SoLuong)

Mỗi đơn hàng ghi nhận một khách hàng mua một sản phẩm với số lượng nhất định.

Xác định tính đúng/sai của các phát biểu sau:

a) Trong bảng SANPHAM, có thể chọn trường TenSP làm khóa của bảng nếu nhiều sản phẩm có thể trùng tên.

b) Khi tạo bảng DONHANG, có thể khai báo trường MaKH là khóa ngoài nếu trường này liên kết với khóa của bảng KHACHHANG.

c) Nếu chỉ định MaSP trong bảng DONHANG tham chiếu đến MaSP của bảng SANPHAM thì đã thiết lập được quan hệ giữa đơn hàng và sản phẩm.

d) Trong bài toán này, để tạo khóa ngoài phù hợp với thực tế, học sinh có thể chọn trường MaKH của bảng DONHANG và liên kết đến trường MaKH của bảng KHACHHANG.

Câu 3: Trong buổi sinh hoạt của câu lạc bộ truyền thông, Nam dùng phần mềm GIMP để thiết kế một ảnh động giới thiệu hoạt động của trường. Nam cần chọn một vùng hình ảnh, vẽ thêm chi tiết đơn giản, sắp xếp các khung hình và chỉnh sửa ảnh trước khi xuất sản phẩm. Một số bạn học sinh đưa ra các phát biểu sau:

a) Công cụ Rectangle Select Tool trong GIMP dùng để chọn một vùng ảnh có dạng hình chữ nhật.

b) Công cụ PaintBrush Tool là công cụ vẽ đơn giản dùng để tạo các nét vẽ tự do trên ảnh.

c) Trong GIMP, có thể tạo ảnh động bằng cách chuẩn bị nhiều lớp ảnh (layers), mỗi lớp tương ứng với một khung hình.

d) Muốn cắt bỏ phần thừa của ảnh trong GIMP, học sinh phải tạo ảnh động trước rồi mới thực hiện được thao tác chỉnh sửa.

Câu 4. Lan muốn tạo một banner đơn giản cho câu lạc bộ học sinh. Em sử dụng GIMP để ghép văn bản lên ảnh nền và điều chỉnh kích thước ảnh để đăng lên mạng xã hội.
Hãy xác định các phát biểu sau đúng hay sai:
a) Để thêm chữ vào ảnh, Lan có thể sử dụng công cụ “Text Tool” và nhập nội dung trực tiếp lên ảnh.  
b) Lan có thể thay đổi màu chữ bằng cách chọn công cụ “Bucket Fill Tool”.   
c) Lan cần chuyển đổi văn bản thành lớp riêng (text layer) để dễ dàng di chuyển hoặc chỉnh sửa sau này.   
d) Khi muốn giảm dung lượng ảnh để đăng lên mạng, Lan nên sử dụng chức năng “Export As” và chọn định dạng JPG với mức nén phù hợp.   
Câu 5: Ngọc được giao làm một video ngắn ghi lại hoạt động trải nghiệm của lớp. Ngọc dùng VideoPad để nhập các ảnh chụp, đoạn video, thêm hiệu ứng chuyển cảnh và xuất ra tệp video hoàn chỉnh.

Hãy xác định tính đúng/sai của các phát biểu sau:

a) Trong giao diện VideoPad, chế độ Phân cảnh (Story board) giúp người dùng quan sát trực quan các phần cảnh của phim.

b) VideoPad là phần mềm chủ yếu dùng để soạn thảo văn bản và tạo bảng tính.

c) Việc chèn hiệu ứng chuyển cảnh giữa các phần cảnh giúp clip chuyển từ cảnh này sang cảnh khác tự nhiên hơn.

d) Khi làm clip trên VideoPad, muốn thêm nhạc nền thì bắt buộc phải tạo một bảng dữ liệu trước rồi mới chèn được âm thanh.
Câu 6: Lan sử dụng VideoPad để làm một clip ngắn giới thiệu hoạt động văn nghệ của lớp. Trong quá trình thực hiện, Lan đưa các ảnh và video vào phần mềm, sắp xếp các cảnh theo thứ tự, chèn hiệu ứng chuyển cảnh và thêm nhạc nền. Bạn của Lan đưa ra các phát biểu sau:

a) Trong VideoPad, chế độ Phân cảnh (Story board) giúp người dùng quan sát trực quan các phần cảnh của phim.

b) Chế độ Dòng thời gian (Timeline) không hiển thị các lớp âm thanh nên không dùng để chỉnh sửa nhạc nền.

c) Khi làm clip, người dùng có thể dùng Timeline để sắp xếp video, hình ảnh và âm thanh theo đúng trình tự thời gian.

d) Muốn clip có hiệu ứng chuyển cảnh, người dùng phải tạo toàn bộ phim xong rồi mới thêm được hiệu ứng.

III. BÀI TẬP TỰ LUẬN.

Câu 1. Cơ sở dữ liệu về quản lý học sinh gồm có các bảng và các trường trong bảng như sau:

hocsinh(mahocsinh, hoten, ngaysinh, diachi)

monhoc(mamonhoc, tenmonhoc)

diemhoctap(mahocsinh, mamonhoc, diemtx, diemgk, diemck)

Viết câu lệnh truy xuất dữ liệu để có kết quả như hình sau: 
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Câu 2. Trình bày cách sử dụng công cụ Free Select Tool trong GIMP để chọn và cắt một vùng ảnh theo hình dạng bất kỳ.
Câu 3. Hồng muốn tạo một ảnh động đơn giản từ 3 hình ảnh để làm banner giới thiệu câu lạc bộ. Em hãy trình bày các thao tác trên phần mềm GIMP để sắp xếp các hình thành các khung hình và xuất ra tệp ảnh động. (1,0 điểm)

Câu 4. Trình bày các thành phần cơ bản của giao diện phần mềm làm phim VideoPad?
Câu 5: Có mấy chế độ hiển thị trong ngăn tiến trình của phần mềm VideoPad?
